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	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



QUY ĐỊNH

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
(Ban hành kèm theo Quyết định số …..../2025/QĐ-UBND 

ngày ... tháng ... năm 2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Điều 3. Các hoạt động sau đây liên quan đến đê điều phải được cấp giấy phép
 Các hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006. 
Điều 4. Nguyên tắc cấp giấy phép

1. Bảo đảm an toàn công trình đê điều, an toàn công trình và hoạt động được cấp phép; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.
3. Đối với các dự án bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hoá hoặc bổ sung vào hạng mục công trình hiện có do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư thì không cần phải xin cấp phép.
Điều 5. Căn cứ để cấp giấy phép
1. Luật Đê điều và các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Quy hoạch tỉnh, quy hoạch phòng chống thiên tai, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khai thác và bảo vệ tài nguyên nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công trình bảo vệ đê điều và các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan.
4. Hồ sơ thiết kế, hiện trạng công trình và yêu cầu bảo đảm an toàn đê điều, hạ tầng kỹ thuật lân cận.

Điều 6. Thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh.
Điều 7. Nội dung của giấy phép

Giấy phép cho các hoạt động liên quan đến đê điều được thể hiện bằng Quyết định cấp phép gồm các nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.

2. Tên hoạt động được cấp giấy phép.

3. Phạm vi, vị trí cấp giấy phép cho hoạt động.

4. Quy mô, công suất, thông số chủ yếu của các hoạt động đề nghị cấp giấy phép.

5. Thời hạn của giấy phép.

6. Các yêu cầu đối với hoạt động cấp giấy phép liên quan đến đê điều.

7. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.

Điều 8. Thời hạn, gia hạn sử dụng giấy phép
1. Căn cứ tính chất, quy mô của các hoạt động, đặc điểm của công trình đê điều, cơ quan cấp giấy phép quyết định thời hạn của giấy phép. Thời hạn tối đa của giấy phép là 03 năm.
2. Trường hợp thời hạn sử dụng giấy phép đã hết, cơ quan cấp giấy phép có thể xem xét gia hạn sử dụng giấy phép, mỗi lần gia hạn tối đa là 01 năm.
3. Thời hạn sử dụng của giấy phép có thể bị thay đổi trong trường hợp công trình có nguy cơ mất an toàn. Việc thay đổi thời hạn của giấy phép do cơ quan cấp giấy phép thực hiện bằng văn bản, có nêu rõ lý do.
Điều 9. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép và trả kết quả giải quyết
1. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ
a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều của các tổ chức, cá nhân được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy tiếp nhận và trả kết quả: Sở Nông nghiệp và Môi trường).
b) Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép và tổng hợp trình UBND tỉnh.
2. Trả kết quả giải quyết
Trả kết quả giải quyết trực tuyến hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Môi trường) hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Chương II
HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH, ĐÌNH CHỈ, THU HỒI GIẤY PHÉP
Điều 10. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép

a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đối với các hoạt động theo quy định tại các điểm a, b, c, d, h khoản 1 Điều 25 Luật Đê điều gồm:
Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu 1 Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.

Bản sao (xuất trình bản chính để đối chiếu nếu cần thiết) văn bản pháp lý về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có).

Bản sao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; các văn bản đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ, quốc phòng, an ninh, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và tuân thủ các quy định khác của pháp luật (nếu có).

Hồ sơ dự án, Báo cáo kinh tế kỹ thuật kèm theo các bản vẽ thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản pháp lý liên quan; hiện trạng đê điều.
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đề nghị cấp giấy phép đến việc vận hành và an toàn của công trình đê điều; các biện pháp khắc phục ảnh hưởng (Nếu hoạt động có ảnh hưởng đến một trong các nội dung: Có thể làm giảm khả năng thoát lũ, tăng mực nước lũ thiết kế trên sông; ảnh hưởng đến dòng chảy khu vực lân cận, thượng lưu, hạ lưu; ảnh hưởng đến ổn định công trình đê điều thì phải có các tài liệu sau: khảo sát, tài liệu thuỷ văn, tính toán mức độ ảnh hưởng; kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn độc lập về mức độ ảnh hưởng).

b) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đối với hoạt động tại điểm đ khoản 1 Điều 25 Luật Đê điều, thành phần hồ sơ gồm:

Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu 2 Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.

Bản sao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định về hoạt động đường thuỷ nội địa (nếu có). 
Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp giấy phép; thuyết minh phương án của hoạt động đề nghị cấp giấy phép.

Bản sao sổ đăng kiểm tàu, thuyền; giấy tờ chứng minh trọng lượng bản thân của tàu, thuyền, bè, mảng.

Các hồ sơ có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
c) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đối với hoạt động tại điểm e, g khoản 1 Điều 25 Luật Đê điều, thành phần hồ sơ gồm:

Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.

Bản sao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án; các văn bản đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ, quốc phòng, an ninh, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và tuân thủ các quyết định khác của pháp luật (nếu có).

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến chế độ dòng chảy và thoát lũ trên sông, công trình đê điều; các biện pháp khắc phục ảnh hưởng.

Bản sao quyết định cho thuê đất để vật liệu của cấp có thẩm quyền đối với hoạt động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 Luật Đê điều.
Các hồ sơ tài liệu khác liên quan đến quy định của Luật Địa chất và khoáng sản.
2. Trình tự cấp giấy phép

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp 01 bộ hồ sơ kèm theo các tài liệu theo quy định tại khoản 1 điều này trực tiếp, trực tuyến hoặc qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang (Quầy tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Môi trường). 

b) Trong thời hạn 0,5 ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và tiếp nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc hướng dẫn để cơ quan, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.
c) Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan được giao trực tiếp thẩm định có trách nhiệm kiểm tra, xác minh thực tế, tham mưu văn bản xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có); đối chiếu với các quy định hiện hành, tham mưu văn bản thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khi đủ điều kiện theo quy định. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ của Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cấp giấy phép. Trường hợp chưa đủ điều kiện để cấp giấy phép hoặc không cấp phép, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản trả lời, có nêu rõ lý do. Trong thời hạn 0,5 ngày, xác nhận kết quả trên cổng dịch vụ công trực tuyến.
d) Quyết định cấp phép theo mẫu 4 Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.

3. Trong thời hạn 05 ngày sau khi nhận hồ sơ xin cấp giấy phép, cơ quan được giao trực tiếp thẩm định tiến hành xác minh nội dung tài liệu đã đủ điều kiện hay chưa. Trường hợp chưa đủ điều kiện cơ quan được giao trực tiếp thẩm định thông báo bằng văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Từ chối tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép trong trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giphép khác với nội dung nêu trong đơn xin cấp giấy phép; Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo quy định.
4. Trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép, đơn vị được giao thẩm định có quyền tạm dừng thẩm định không quá 01 lần và có văn bản gửi tổ chức, cá nhân về các lỗi sai sót thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến không thể đưa ra kết luận thẩm định. Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan thẩm đinh tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép không thực hiện bổ sung khắc phục hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan thẩm định dừng việc thẩm đinh. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nhận lại hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Môi trường.
5. Trường hợp xin ý kiến các cơ quan có liên quan, trong thời gian 04 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan được xin ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp kết quả thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép có trách nhiệm cung cấp hồ sơ cho các cơ quan, đơn vị phối hợp thẩm định.
6. Trong quá trình thẩm định, trường hợp cần thiết cơ quan thẩm định được mời các đơn vị liên quan đi kiểm tra thực địa hoặc được yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra các nội dung cần thiết phục vụ thẩm định.
Điều 11. Hồ sơ, trình tự thực hiện gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép 
Trong thời hạn sử dụng giấy phép, tổ chức, cá nhân muốn gia hạn hoặc thay đổi phạm vi, quy mô, công suất, thông số chủ yếu của các hoạt động ghi trong giấy phép phải được cơ quan có thẩm quyền gia hạn điều chỉnh giấy phép.
1. Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu 2 Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.
b) Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép được cấp.
c) Hồ sơ thiết kế điều chỉnh bổ sung (trường hợp đề nghị điều chỉnh) và phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được phê duyệt. 
d) Đối với những hoạt động được điều chỉnh nội dung cấp phép có ảnh hưởng đến môi trường thì phải có đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền; nếu hoạt động điều chỉnh có ảnh hưởng đến một trong các nội dung: Có thể làm giảm khả năng thoát lũ, tăng mực nước lũ thiết kế trên sông; ảnh hưởng đến dòng chảy khu vực lân cận, thượng lưu, hạ lưu; ảnh hưởng đến ổn định công trình đê điều thì phải có các tài liệu sau: khảo sát, tài liệu thuỷ văn, tính toán mức độ ảnh hưởng; kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn độc lập về mức độ ảnh hưởng; có các biện pháp khắc phục ảnh hưởng.
2. Trình tự cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp 01 bộ hồ theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Quy định này. Trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép phải nộp hồ sơ trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 45 ngày.
b) Trình tự thực hiện thủ tục cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy định này.
c) Quyết định gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.
Điều 12. Hồ sơ, trình tự thực hiện cấp lại giấy phép
Quyết định cấp phép được cấp lại thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Quyết định cấp phép bị mất, bị rách, hư hỏng.

2. Tên của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức.
3. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép
a) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.
b) Các tài liệu chứng minh việc thay đổi tên chủ giấy phép đối với trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.
4. Trình tự thủ tục cấp lại giấy phép thực hiện theo khoản 2 Điều 10 Quy định này.
5. Thời hạn ghi trong quyết định cấp phép lại là thời hạn còn lại của giấy phép đã cấp.
Điều 13. Đình chỉ hiệu lực của Quyết định cấp phép
1. Quyết định cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều bị đình chỉ hoạt động nếu vi phạm một trong các trường hợp sau:
a) Vi phạm nội dung quy định trong giấy phép.
b) Lợi dụng giấy phép để tổ chức hoạt động trái quy định của pháp luật.
c) Có các hoạt động gây hư hỏng hoặc ảnh hưởng đến việc vận hành, an toàn của công trình đê điều, cản trở dòng chảy lũ.
d) Khi cơ quan cấp giấy phép quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy phép vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra các hoạt động trong Quyết định cấp phép, tham mưu văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đình chỉ hiệu lực của Quyết định cấp phép.
3. Căn cứ từng trường hợp cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh áp dụng thời gian đình chỉ hiệu lực Quyết định cấp phép. Trong thời gian Quyết định cấp phép bị đình chỉ hiệu lực, cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp phép không có các quyền liên quan đến Quyết định cấp phép và phải có biện pháp khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

4. Quyết định đình chỉ hiệu lực của Quyết định cấp phép theo mẫu 5 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 14. Thu hồi Quyết định cấp phép
1. Việc thu hồi Quyết định cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều được áp dụng trong những trường hợp sau:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bị phát hiện không đúng sự thật;

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân tự ý chuyển nhượng Quyết định cấp phép;

c) Cơ quan, tổ chức được cấp phép bị giải thể hoặc bị Tòa án tuyên bố phá sản; cá nhân được cấp phép bị chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị tuyên bố mất tích;

d) Quyết định cấp phép cấp không đúng thẩm quyền;

đ) Khi Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi Quyết định cấp phép vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi vi phạm quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra các hoạt động trong Quyết định cấp phép, sau khi có kết quả kiểm tra tham mưu văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi Quyết định cấp phép. Đối với quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này, sau khi có quyết định phê duyệt dự án, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Quyết định cấp phép.
3. Khi quyết định thu hồi Quyết định cấp phép, tổ chức, cá nhân phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại do tổ chức, cá nhân gây ra (nếu có) theo quy định của pháp luật.
4. Quyết định thu hồi Quyết định cấp phép theo mẫu 6 Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này.
Chương III
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU
Điều 15. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan cấp giấy phép
Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoả 3, khoản 4 Điều 25 Luật Đê điều và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 16. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ 
Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã có đê trong việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định cấp giấy phép; kiểm tra, giám sát hoạt động theo nội dung giấy phép được cấp; lưu trữ hồ sơ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định.
Điều 17. Nghĩa vụ và quyền hạn của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép
1. Thực hiện các hoạt động trong phạm vi, vị trí, thời hạn, quy mô theo quy định của giấy phép. 
2. Cung cấp đầy đủ, trung thực các dữ liệu, thông tin về các hoạt động được cấp phép khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ.

3. Đề nghị cơ quan cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo quy định.
4. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép giải thích, hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định về cấp giấy phép; khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy phép.
Điều 18. Trách nhiệm của UBND các xã có đê
Uỷ ban nhân dân các xã có đê, chỉ đạo cơ quan, phòng chức năng phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động theo giấy phép được cấp trên địa bàn.
Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 19. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ Quy định này tổ chức triển khai hướng dẫn, kiểm tra trong quá trình thực hiện theo quy định.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các xã có đê; tổng hợp những nội dung cần sửa đổi, bổ sung báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH

	
	


PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số:      /2025/QĐ-UBND ngày      /   /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
	Mẫu 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều

	Mẫu 2: Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều

	Mẫu 3: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đối với các hoạt động liên quan đến đê điều

	Mẫu 4: Quyết định về việc cấp phép (điều chỉnh nội dung cấp phép) đối với hoạt động liên quan đến đê điều

	Mẫu 5: Quyết định về việc đình chỉ hiệu lực của Quyết định cấp phép đối với hoạt động liên quan đến đê điều

	Mẫu 6: Quyết định về việc thu hồi quyết định cấp phép đối với hoạt động liên quan đến đê điều

	


 

	 
	Mẫu 1

	Tên tổ chức, cá nhân
-------
Số:…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
	……….., ngày …. tháng …. năm….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy phép đối với hoạt động …….(ghi tên hoạt động đề nghị cấp phép) 
	Kính gửi:
	- Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

 - Sở Nông nghiệp và Môi trường.


Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép........................................................
Địa chỉ: .........................................................................................................

Số điện thoại:....................................... Số Fax: ...........................................

Đề nghị được cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đến đê điều (tên công trình đê điều) do (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý) quản lý với các nội dung sau:

- Tên các hoạt động:......................................................................................
- Nội dung.....................................................................................................
- Vị trí, phạm vi của các hoạt động:.............................................................
- Thời gian đề nghị cấp giấy phép….: Từ ngày... tháng ... năm ... đến ngày….tháng….năm….
Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xem xét và cấp giấy phép cho (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép) thực hiện các hoạt động trên. 
Chúng tôi/Tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của Quyết định cấp phép./.

	  
	Cơ quan, tổ chức, cá nhân xin cấp phép
(Ký tên, đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)


 
	 
	Mẫu 2

	Tên tổ chức, cá nhân
-------
Số:…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
	……….., ngày …. tháng …. năm….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Điều chỉnh hoặc gia hạn nội dung cấp phép đối với các hoạt động…………..(ghi tên hoạt động đề nghị điều chỉnh hoặc gia hạn)
	Kính gửi:
	 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

 - Sở Nông nghiệp và Môi trường.


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép........
Địa chỉ: .........................................................................................................

Số điện thoại:....................................... Số Fax: ...........................................

Đang tiến hành các hoạt động….(nêu tên hoạt động trong giấy phép đã cấp, phạm vi, tên cơ quan cấp giấy phép, số ngày tháng giấy phép đã cấp); thời hạn sử dụng giấy phép từ ngày….đến ngày….
Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét và cấp giấy phép cho (tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục thực hiện các hoạt động liên quan đến đê điều (tên công trình đê điều) do (tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý) với các nội dung sau:

- Tên các hoạt động đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh:.................................

- Vị trí, phạm vi của các hoạt động:.............................................................
- Nội dung.....................................................................................................
- Thời gian đề nghị gia hạn: Từ ngày... tháng ... năm ... đến ngày….tháng….năm….
Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xem xét và cấp giấy phép cho (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép) gia hạn hoặc điều chỉnh thực hiện các hoạt động trên. 
Chúng tôi/Tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của Quyết định cấp phép./.

	  
	Cơ quan, tổ chức, cá nhân xin cấp phép
(Ký tên, đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)


ágsgg
	 
	Mẫu 3

	Tên tổ chức, cá nhân
-------
Số:…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	 
	……….., ngày …. tháng …. năm….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại giấy phép hoạt động đối với các hoạt động ……….(ghi tên hoạt động đề nghị cấp lại giấy phép)
	Kính gửi:
	 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

 - Sở Nông nghiệp và Môi trường.


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép........

Địa chỉ: .........................................................................................................

Số điện thoại:....................................... Số Fax: ...........................................

Đang tiến hành các hoạt động ….(nêu tên hoạt động trong giấy phép đã cấp, phạm vi, tên cơ quan cấp giấy phép, số ngày tháng giấy phép đã cấp); thời hạn sử dụng giấy phép từ ngày….đến ngày….

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét và cấp lại giấy phép (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép) với các nội dung sau:

- Tên các hoạt động đề nghị cấp lại giấy phép:............................................

- Vị trí, phạm vi của các hoạt động:.............................................................
- Nội dung....................................................................................................
- Thời hạn cấp phép: Từ ngày... tháng ... năm ... đến ngày….tháng….năm….

- Lý do xin cấp lại: .......................................................................................
Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xem xét và cấp lại giấy phép (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép) thực hiện các hoạt động trên. 
Chúng tôi/Tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được cấp phép và tuân thủ các quy định của Quyết định cấp phép./.

	  
	Cơ quan, tổ chức, cá nhân xin cấp phép
(Ký tên, đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)


	 
	Mẫu 4

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:        /QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày      tháng      năm

	 
	 
	 


QUYẾT ĐỊNH
Cấp phép (điều chỉnh nội dung cấp phép) đối với hoạt động liên quan đến đê điều……(ghi tên hoạt đông)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương …..   ;
Căn cứ Luật Đê điều ……..;
Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai …….;
Các căn cứ pháp lý khác có liên quan…….

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số /TTr-SNN-TL ngày… tháng… năm ...
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép (cơ quan, tổ chức/cá nhân) được tiến hành các hoạt động liên quan đến đê điều thuộc hệ thống đê điều............... với các nội dung như sau:

1. Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép (điều chỉnh nội dung giấy phép):

2. Địa chỉ:………………………………………………………………….
3. Tên hoạt động được cấp phép:………………..…………………………
4. Vị trí, phạm vi hoạt động được cấp phép:……………………………….
5. Thời hạn của giấy phép:…………………………………………………
6. Các yêu cầu đối với hoạt động cấp phép liên quan đến đê điều.
Điều 2. (Tổ chức, cá nhân) được cấp phép (điều chỉnh nội dung giấy phép) có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về Đê điều…
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, (Tổ chức, cá nhân) được cấp phép (điều chỉnh nội dung giấy phép)  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 
Nơi nhận:
- Như điều……;
- ……………;
- Lưu VT, …,…
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


	 
	Mẫu 5

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày      tháng      năm


QUYẾT ĐỊNH
Đình chỉ hiệu lực của Quyết định cấp phép đối với hoạt động liên quan đến đê điều….(ghi tên hoạt đông)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương …..   ;
Căn cứ Luật Đê điều ……..;
Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai …….;
Các căn cứ pháp lý khác có liên quan…….

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số /TTr-SNN-TL ngày… tháng… năm …
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đình chỉ hiệu lực của Quyết định cấp phép của (cơ quan, tổ chức, cá nhân) sau:

1. Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân bị đình chỉ hiệu lực của Quyết định cấp phép đã được cấp:… ……………………………………………………………

2. Địa chỉ:…………………………………………………………………

3. Số Quyết định trong giấy phép đã được cấp, nội dung hoạt động của Quyết định cấp phép đã được cấp………………………………………………

4. Lý do bị đình chỉ hiệu lực của Quyết định cấp phép đã được cấp:………….…

5. Thời gian đình chỉ:………………………………………………………

Điều 2. (Tổ chức, cá nhân) bị đình chỉ hiệu lực của Quyết định cấp phép, không được thực hiện các hoạt động quy định trong Quyết định cấp phép đã được cấp đến khi hết thời gian đình chỉ hiệu lực của Quyết định cấp phép.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, (Tổ chức, cá nhân) bị đình chỉ hiệu lực của Quyết định cấp phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 
Nơi nhận:
- Như điều……;
- ……………;
- Lưu VT, ….…
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


	  
	Mẫu 6

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:        /QĐ-UBND
	Tuyên Quang ngày      tháng      năm

	 
	 
	 


QUYẾT ĐỊNH
Thu hồi Quyết định cấp phép đối với hoạt động liên quan đến đê điều….. (ghi tên hoạt đông)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương …..   ;
Căn cứ Luật Đê điều ……..;
Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai …….;
Các căn cứ pháp lý khác có liên quan…….

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số /TTr-SNN-TL ngày tháng năm ...
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi Quyết định cấp phép của (cơ quan, tổ chức, cá nhân) sau:

1. Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thu hồi Quyết định cấp phép đã được cấp:………………….……………………………………………………………

2. Địa chỉ:…………………………………………………………………

3. Số quyết định trong giấy phép đã được cấp, nội dung hoạt động của Quyết định cấp phép đã được cấp…………………………………………………

4. Lý do thu hồi Quyết định cấp phép đã được cấp:………………………

Điều 2. (Tổ chức, cá nhân) bị thu hồi Quyết định cấp phép không được thực hiện các hoạt động quy định trong Quyết định cấp phép.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, (Tổ chức, cá nhân) bị thu hồi Quyết định cấp phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như điều……;
- ……………;
- Lưu VT, ….…
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH



